
ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /QĐ-UBND                                   Bình Định, ngày       tháng   7   năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc khen thưởng thành tích công tác các tập thể, cá nhân  

thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Hoài Nhơn 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn tại các Tờ trình số 
381/TTr-UBND, Tờ trình số 382/TTr-UBND ngày 14/7/2023 và đề xuất của Giám 
đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 461/TTr-SNV ngày 21/7/2023. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1.  
1. Tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 27 tập thể thuộc ngành 

Giáo dục và Đào tạo thị xã Hoài Nhơn (có Danh sách kèm theo), 

Đã tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, sáng tạo, vượt khó, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2022 - 2023. 

2. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 tập thể và 50 cá nhân 

thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Hoài Nhơn (có Danh sách kèm theo), 

 Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm học 2021 - 2022 đến 
năm học 2022 - 2023. 

3. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 16 cá nhân thuộc ngành 

Giáo dục và Đào tạo thị xã Hoài Nhơn (có Danh sách kèm theo), 

 Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác từ năm học 2018 - 2019 đến năm 
học 2022 - 2023. 

Điều 2. Tiền thưởng thực hiện theo Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 

02/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt mức chi tiền thưởng thực 
hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; 

Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.     

         KT. CHỦ TỊCH       
 

Nơi nhận:                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH       
- Như Điều 3;   
- CT, các PCT UBND tỉnh;                                                                                               
- Lưu: VT, TĐKT, K2 (10b).   
                                                         

 
                                                                                        Nguyễn Tuấn Thanh 
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DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 
 (Kèm theo Quyết định  số          /QĐ-UBND  ngày      tháng     năm 2023 

 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

 

I. Tập thể lao động xuất sắc: 

 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hoài Nhơn. 
 2. Trường Mầm non Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn. 
 3. Trường Mầm non Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn. 
 4. Trường Mầm non Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn. 
 5. Trường Mẫu giáo Hoài Phú, thị xã Hoài Nhơn. 
 6. Trường Mẫu giáo Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn. 
 7. Trường Mầm non Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn. 
 8. Trường Mầm non Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn. 
 9. Trường Tiểu học số 1 Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn. 
 10. Trường Tiểu học số 1 Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn. 
 11. Trường Tiểu học số 1 Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn. 
 12. Trường Tiểu học số 2 Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn. 
 13. Trường Tiểu học số 1 Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn. 
 14. Trường Tiểu học số 1 Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn. 
 15. Trường Tiểu học số 1 Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn. 
 16. Trường Tiểu học số 1 Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn. 
 17. Trường Tiểu học Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn. 
 18. Trường Tiểu học số 1 Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn. 
 19. Trường Tiểu học số 1 Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn. 
 20. Trường Trung học cơ sở Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn. 
 21. Trường Trung học cơ sở Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn. 

 22. Trường Trung học cơ sở Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn. 
 23. Trường Trung học cơ sở Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn. 
 24. Trường Trung học cơ sở số 2 Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn. 
 25. Trường Trung học cơ sở Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn. 
 26. Trường Trung học cơ sở Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn. 
 27. Trường Trung học cơ sở Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn. 
 

Số: 2738/QĐ-UBND
Thời gian ký: 24/07/2023 14:13:49 +07:00



 II. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 

* Tập thể:  

1. Trường Mầm non Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn. 
2. Trường Tiểu học số 1 Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn. 
3. Trường Tiểu học số 1 Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn. 
4. Trường Tiểu học Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn. 
5. Trường Trung học cơ sở Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn. 
* Cá nhân: 

1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoài Sơn, 
thị xã Hoài Nhơn. 

2. Bà Võ Thị Hoàng Ngân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Hoài 
Hảo, thị xã Hoài Nhơn. 

3. Bà Đào Thị Như Vinh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Bồng Sơn, 
thị xã Hoài Nhơn. 

4. Ông Trần Văn Thân, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tam Quan Bắc, 
thị xã Hoài Nhơn.  

5. Bà Phạm Thị Lượm, Giáo viên Trường Mầm non Hoài Xuân, thị xã Hoài 
Nhơn. 

6. Bà Phan Thị Phương, Giáo viên Trường Mẫu giáo Hoài Mỹ, thị xã Hoài 
Nhơn. 

7. Bà Nguyễn Thị Nông, Giáo viên Trường Mầm non Hoài Thanh, thị xã 
Hoài Nhơn. 

8. Bà Nguyễn Thị Nương, Giáo viên Trường Mầm non Tam Quan Nam, thị 
xã Hoài Nhơn. 

9. Bà Mai Thị Tuyết, Giáo viên Trường Mầm non Tam Quan, thị xã Hoài 
Nhơn. 

10. Bà Nguyễn Thị Kim Lý, Giáo viên Trường Mầm non Tam Quan, thị xã 
Hoài Nhơn. 

11. Bà Võ Thị Mười, Giáo viên Trường Mẫu giáo Hoài Châu Bắc, thị xã 
Hoài Nhơn. 

12. Bà Hồ Thị Ngọc Mai, Giáo viên Trường Mẫu giáo Hoài Châu Bắc, thị xã 
Hoài Nhơn. 

13. Bà Lê Thị Hạnh, Giáo viên Trường Mẫu giáo Hoài Phú, thị xã Hoài 
Nhơn. 

14. Bà Bùi Thị Nhành, Giáo viên Trường Mầm non Hoài Sơn, thị xã Hoài 
Nhơn. 



15. Bà Lê Thị Huệ, Giáo viên Trường Mầm non Bồng Sơn, thị xã Hoài 
Nhơn. 

16. Bà Lê Thị Hồng Nhung, Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Hoài Đức, thị 
xã Hoài Nhơn. 

17. Bà Lê Thị Thùy Linh, Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Bồng Sơn, thị xã 
Hoài Nhơn. 

18. Ông Võ Thanh Hùng, Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Bồng Sơn, thị xã 
Hoài Nhơn. 

19. Bà Lê Thị Hoàng Lưu, Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Hoài Hương, thị 
xã Hoài Nhơn. 

20. Ông Lê Văn Tốt, Giáo viên Trường Tiểu học số 3 Hoài Hương, thị xã 
Hoài Nhơn. 

21. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Hoài Mỹ, thị 
xã Hoài Nhơn. 

22. Bà Nguyễn Thị Nhàn, Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Hoài Thanh, thị 
xã Hoài Nhơn. 

23. Bà Trần Thị Ngọc Nhất, Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Hoài Thanh, 
thị xã Hoài Nhơn. 

24. Bà Nguyễn Thị Bút, Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Hoài Thanh, thị xã 
Hoài Nhơn. 

25. Ông Trương Tuấn Dương, Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Hoài Thanh 
Tây, thị xã Hoài Nhơn. 

26. Bà Phan Thị Thanh Thúy, Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Hoài Hảo, thị 
xã Hoài Nhơn. 

27. Bà Võ Thị Thu Huyền, Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Tam Quan, thị 
xã Hoài Nhơn. 

28. Bà Lê Thị Hồng Vân, Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Tam Quan Nam, 
thị xã Hoài Nhơn. 

29. Ông Nguyễn Công Minh, Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Tam Quan 
Bắc, thị xã Hoài Nhơn. 

30. Bà Lê Thị Phương Thảo, Giáo viên Trường Tiểu học Hoài Châu, thị xã 
Hoài Nhơn. 

31. Ông Nguyễn Chí Dục, Giáo viên Trường Tiểu học Hoài Châu, thị xã 
Hoài Nhơn. 

32. Bà Nguyễn Thị Xuân Nương, Giáo viên  Trường Tiểu học số 1 Hoài Châu 
Bắc, thị xã Hoài Nhơn. 

33. Bà Võ Thị Thu Băng, Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Hoài Sơn, thị xã 
Hoài Nhơn. 



34. Bà Trương Thị Xuân Diệu, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Bồng 
Sơn, thị xã Hoài Nhơn. 

35. Bà Đặng Thị Hạt, Giáo viên Trường Trung học cơ sở số 2 Bồng Sơn, thị 
xã Hoài Nhơn. 

36. Bà Phan Thị Tuyết Hồng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở số 2 Bồng 
Sơn, thị xã Hoài Nhơn. 

37. Bà Huỳnh Thị Thu Thanh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoài 
Hương, thị xã Hoài Nhơn. 

38. Bà Trương Thị Thu Phương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoài 
Hương, thị xã Hoài Nhơn. 

39. Ông Trần Văn Chín, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoài Hương, thị 
xã Hoài Nhơn. 

40. Bà Trần Thị Lê, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoài Hải, thị xã 
Hoài Nhơn. 

41. Bà Đặng Thị Hoài Thu, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoài Hải, thị 
xã Hoài Nhơn. 

42. Bà Đặng Thị Xuân Tuyền, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoài Hải, 
thị xã Hoài Nhơn. 

43. Bà Lê Thị Thanh Nguyệt, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoài 
Thanh; 

44. Bà Đoàn Thị Phương Linh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoài 
Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn. 

45. Bà Nguyễn Thị Mỹ Nữ, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoài Thanh 
Tây, thị xã Hoài Nhơn. 

46. Bà Trần Thị Kim Chi, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tam Quan, thị 
xã Hoài Nhơn. 

47. Bà Đỗ Thị Trà Lam, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoài Đức, thị xã 
Hoài Nhơn. 

48. Ông Đỗ Ngọc Biên, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoài Châu Bắc, 
thị xã Hoài Nhơn. 

49. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoài 
Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn. 

50. Ông Dương Đức Thắng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoài Sơn, 
thị xã Hoài Nhơn. 

Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm học 2021 - 2022 đến 
năm học 2022 -2023. 

51. Ông Nguyễn Khái, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Tam Quan Nam, 
thị xã Hoài Nhơn. 



52. Bà Huỳnh Thị Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tam Quan, 
thị xã Hoài Nhơn. 

53. Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hoài 
Đức, thị xã Hoài Nhơn. 

54. Ông Huỳnh Thành Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đào 
Duy Từ, thị xã Hoài Nhơn. 

55. Bà Mai Thị Kim Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoài Hương, 
thị xã Hoài Nhơn. 

56. Bà Nguyễn Thị Minh Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoài Sơn, 
thị xã Hoài Nhơn. 

57. Ông Đoàn Ngọc Vũ, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, thị xã 

Hoài Nhơn. 
58. Bà Võ Thị Bích Trương, Giáo viên Trường Mầm non Hoài Hương, thị 

xã Hoài Nhơn. 
59. Bà Thạch Thị Bích L u, Giáo viên Trường Mẫu giáo Hoài Đức, thị xã 

Hoài Nhơn. 
60. Bà Huỳnh Thị Kim Vân, Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Hoài Đức, thị 

xã Hoài Nhơn. 
61. Ông Nguyễn Hữu Kính, Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Hoài Tân, thị 

xã Hoài Nhơn. 
62. Ông Phạm Văn Cảnh, Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Tam Quan Nam, 

thị xã Hoài Nhơn. 
63. Ông Phạm Văn Quốc, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoài Sơn, thị 

xã Hoài Nhơn. 
64. Bà Nguyễn Thị Thu Cúc, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tam Quan 

Bắc, thị xã Hoài Nhơn. 
65. Bà Trịnh Thị Hồng Hương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoài 

Thanh, thị xã Hoài Nhơn. 
66. Cao Phổ, Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường 

xuyên thị xã Hoài Nhơn. 
Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác từ năm học 2018- 2019 đến năm 

học 2022 -2023./. 

 


